Phần 1: Các thành phần nhân văn của môi trường
Câu 1: Gia tăng dân số của một quốc gia phụ thuộc vào những yếu tố nào?
A. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên                                          B. Tỉ lệ gia tăng tự nhiên và gia tăng cơ giới 
C. Tỉ lệ gia tăng cơ giới                                            D. Các ý kiến trên đều sai
Câu 2: Chủng tộc Môn-gô-lô-ít là người có màu da gì?
A. Trắng                         B. Vàng                              C. Đỏ                                    D. Đen 
Câu  3: Phương hướng giải quyết bùng nổ dân số là gì?
A. Kiểm soát tỉ lệ sinh để đạt được mức cân bằng dân số
B. Có chính sách dân số phù hợp, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, nâng cao trình độ dân trí
C. Phát triển kinh tế để đáp ứng nhu cầu gia tăng dân số
D.Tất cả các đáp án trên đều đúng
Câu 4: Mật độ dân số là gì?
A. Là tổng dân số của một quốc gia
B. Số diện tích trung bình của một người dân
C. Dân số trung bình của thế giới
D. Là số dân trung bình sinh sống trên một đơn vị diện tích
Câu 5: Dân số thế giới tăng nhanh trong thời gian nào?
A. Cuối thế kỉ XX               B. Thế kỉ XIX và XX               C.  Đầu thế kỉ XXI               D. Thế kỉ XVII
Câu 6: Đặc điểm để nhận biết các chủng tộc là gì?
A. Hình dáng.                     B. Mắt.                                      C. Mũi, màu da.           D. Tất cả đều đúng.
 Câu 7: Sự khác nhau cơ bản giữa quần cư đô thị và quần cư nông thôn là gì?
A. Hoạt động kinh tế chủ yếu của quần cư đô thị là công nghiệp và dịch vụ, còn hoạt động kinh tế chủ yếu của quần cư nông thôn là nông nghiệp, lâm nghiệp hoặc ngư nghiệp.
B. Quần cư đô thị có mật độ dân số cao, còn quần cư nông thôn thường có mật độ dân số thấp.
C. Lối sống đô thị có những điểm khác biệt với lối sống nông thôn.
D. Tất cả các đáp án trên.
Câu 8: Tháp tuổi cho ta biết những đặc điểm gì của dân số?
A. Đặc điểm dân số theo độ tuổi                                           B. Đặc điểm dân số theo giới tính
C. Đặc điểm nguồn lao động hiện tại và tương lai              D. Tất cả đều đúng.
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Phần II: Các môi trường địa lí
Chương I: Môi trường đới nóng, hoạt động kinh tế của con người 
môi trường đới nóng.
Câu 1: Ý nào sau đây không phải là hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh ở đới nóng ?
A. Kinh tế chậm phát triển                                      B. Đời sống người dân chậm cải thiện
C. Tác động tiêu cực tới tài nguyên môi trường     D. Chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao.
Câu 2: Đới nóng nằm trong khoảng vĩ độ nào trên Trái Đất?
A. Giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam               B. Giữa chí tuyến Nam và vòng cực Nam
C. Giữa chí tuyến Bắc và vòng cực Bắc                 D. Giữa vòng cực Bắc và cực Bắc
Câu 3: Môi trường nhiệt đới nằm ở vĩ độ nào trên Trái Đất ?
A. Vĩ tuyến 23o  27 ’B - 23o  27 ’N                            B. Vĩ tuyến  5o B - 5o N
C. Vĩ tuyến  5o B - 23o 27 ’B và 5o N - 23o 27 ’N      D. Từ vĩ tuyến  66o 33 ’B - 66o 33 ’N                            
Câu 4: Đặc điểm khí hậu nhiệt đới là gì?
A. Nhiệt độ cao vào mùa khô hạn                            C. Lượng mưa lớn trên 2000 mm                                
B.  Mưa quanh năm trên 1500 mm                          D. Nóng quanh năm, mưa theo mùa, có thời kì khô hạn
Câu 5: Môi trường đới nóng được chia ra thành mấy kiểu môi trường?
A. 2                                 B. 3                                    C. 4                                       D. 5
Câu 6: Đặc điểm nào sau đây không thuộc môi trường xích đạo ẩm?
A. Nhiệt độ cao trên 25˚C                                         B. Lượng mưa lớn, và mưa quanh năm
C. Biên độ nhiệt nhỏ                                                 D. Mưa theo mùa, có những tháng không có mưa
Câu 7: Cảnh quan rừng rậm xanh quanh năm là thuộc kiểu môi trường khí hậu nào?
A. Nhiệt đới.                  B. Xích đạo ẩm.                 C. Nhiệt đới gió mùa.            D. Hoang mạc.
Câu 8: Đới nóng chiếm bao nhiêu % dân số thế giới?
A. 50%                          B. 60%                                C. 65%                                   D. 70%
Câu 9: Môi trường nhiệt đới gió mùa là kiểu khí hậu đặc biệt chỉ có ở khu vực nào trên Trái đất?
A. Đông Á và Tây Á                  B. Đông Nam Á và Nam Á           C. Tây Nam Á                D. Bắc Á
Câu 10: Tỉ lệ gia tăng dân số bình quân hàng năm đạt bao nhiêu % thì xảy ra bùng nổ dân số?
A. 2,1%                               B. 2,5%                                     C. 1,8%                                  D. 2,0%
Câu 11: Châu lục nào chiếm tỉ lệ dân số lớn nhất trên thế giới?
A. Châu Mĩ                           B. Châu Âu                              C. Châu Phi                            D. Châu Á
Câu 12: Cây lương thực chính ở vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa là gì?
A. Lúa nước                       B. Ngô                                      C. Khoai                            D. Sắn
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Chương II: Môi trường đới ôn hòa Hoạt động của con người đới ôn hòa
Môi trường đới ôn hòa
Câu 1: Môi trường đới ôn hòa nằm trong khoảng vĩ độ nào?
A. Từ chí tuyến đến vòng cực ở cả hai bán cầu         B. Từ xích đạo đến vòng cực.
C. Từ vòng cực đến cực ở cả hai bán cầu                  D. Từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam
Câu 2: Vấn đề đáng quan tâm và cần giải quyết  hiện nay ở đới ôn hòa là gì?
A. Ô nhiễm nước                                                       B. Ô nhiễm không khí         
C. Ô nhiễm nước, không khí                                     D. Rừng cây bị hủy diệt
Câu 3. Đặc điểm nổi bật của nền nông nghiệp ở đới ôn hòa là gì?
A. Quy mô lớn                                                          B. Tiên tiến
C. Quy mô nhỏ                                                          D. Lạc hậu
Đáp án
	1A
	2C
	3B




Chương III. Môi trường hoang mạc. Hoạt động kinh tế của con người 
môi trường hoang mạc
Câu 1: Hoang mạc nào có diện tích lớn nhất trên thế giới?
A. Xahara                    B. Ca-la-ha-ri             C. Nêphia                       D. Gô bi
Câu 2: Vấn đề đáng quan tâm và cần giải quyết  hiện nay ở đới ôn hòa là gì?
A. Ô nhiễm nước                                                       B. Ô nhiễm không khí         
C. Ô nhiễm nước, không khí                                     D. Rừng cây bị hủy diệt
Câu 3: Môi trường nào có khí hậu khô hạn nhất ở đới nóng?
A. Xích đạo ẩm                                                         B. Nhiệt đới
C. Nhiệt đới gió mùa                                                D. Hoang mạc
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Chương IV  Môi trường đới lạnh. Hoạt động kinh tế của con người ở 
môi trường đới lạnh
Câu 1: Môi trường đới lạnh nằm trong khoảng vĩ độ nào trên Trái Đất?
A. Vĩ tuyến 23o 27 ’B - 23o 27 ’N                    B. Vĩ tuyến 66o33’ - 90o ở cả hai bán cầu
C. Vĩ tuyến 0 - 90o ở cả hai bán cầu              D. Vĩ tuyến 23o 27 ’ - 66o33 ’ở cả hai bán cầu
Câu 2: Nhiệt độ trung bình của đới lạnh khoảng bao nhiêu 0C?
A. 20 oC                        B. 10 oC                     C. 0oC                             D. -10 oC
Câu 3: Tập tính nào sau đây không phải là sự thích nghi của động vật ở đới lạnh?
A. Ngủ đông                                                             B. Đi di cư để tránh rét
C. Sống thành bầy đàn                                              D. Ra ngoài để kiếm ăn
Câu 4: Loài vật nào sau đây không sống ở đới lạnh Nam Cực?
A. Hải cẩu                                                                  B. Cá voi xanh
C. Gấu trắng                                                               D. Chim cánh cụt
Câu 5: Dân tộc nào ở đới lạnh sinh sống bằng nghề săn bắt?
A. Người la-Pông                                                       B. Người I-Núc
C. Người Xa-Mô-I –Ét                                               D. Người Chúc
Câu 6: Tại sao môi trường đới lạnh lại có ít người sinh sống?
A. Do ít mưa                                                              B. Do ít tài nguyên
C. Do quá lạnh băng tuyết bao phủ quanh năm        D. Do giao thông đi lại khó khăn
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Phần III. Thế giới rộng lớn và đa dạng
Câu 1: Diện tích Châu Mĩ là bao nhiêu km2?
A. 42 triệu km2               B. 30 triệu km2                 C.  8,5  triệu km2          D. 14,1 triệu km2                    
Câu 2: Quốc gia nào sau đây không thuộc khu vực Bắc Mĩ ?
A. Hoa Kì                        B. Canađa                        C. Mêhicô                     D. Bra-xin
Câu 3: Khu vực Trung và Nam Mĩ còn có tên gọi khác là gì?
A. Lục địa Bắc Mĩ           B. Lục địa Nam Mĩ         C. Châu Mĩ La Tinh      D. Châu Mĩ         
Câu 4:  Vùng công nghiệp mới “Vành đai Mặt Trời”.phân bố ở khu vực nào của Hoa Kì?
A. Phía nam Hồ Lớn đến ven bờ Đại Tây Dương 
B. Phía nam và duyên hải ven bờ Thái Bình Dương 
C. Thủ đô Washington (Hoa Kì)
D. Phía đông bắc Hoa Kì
Câu 5: Khôi thị trường chung Mec-cô-xua thành lập vào năm nào?
A. 1991                            B. 1995                            C. 1997                          D. 2000
Câu 6: Điểm khác biệt cơ bản của quá trình đô thị hóa ở Trung và Nam Mĩ so với Bắc Mĩ là gì?
A. Tỉ lệ dân đô thị cao                                               B. Tốc độ tăng nhanh
C. Có nhiều đô thị mới và siêu đô thị                        D. Mang tính chất tự phát   
Câu 7: Đặc điểm nào sau đây không đúng với tự nhiên Eo đất trung Mĩ?
A. nhiều bình nguyên rộng lớn                                  C. nơi tận cùng của hệ thống coo-đi-e
B. có nhiều núi lửa hoạt động                                    D. nhiều núi cao chạy dọc sát eo đất
Câu 8: Đồng bằng nào rộng và bằng phẳng nhất thế giới?
A. La-pla-ta                      B. Pam-pa                         C. Ô-ri-nô-cô              D. A-ma-dôn
Câu 9: Dân cư Trung và Nam Mĩ thưa thớt ở khu vực nào sau đây?
A. Ven biển                      B. Sâu trong nội địa          C. Cửa sông                D. Cao nguyên
Câu 10: Đồng bằng lớn nhất lục địa Bắc Mĩ là: 
A. đồng bằng A-ma-dôn                                             B. đồng bằng Pan-pa
C. đồng bằng trung tâm (Mi-xi-xi-pi)	  D. đồng bằng La-pla-ta
Câu 11: Khu vực Trung và Nam MĨ bao gồm:
A. Các biển trong đảo Ca-ri-bê                           	  
B. Lục địa Nam Mĩ
C. Eo đất Trung Mĩ, quần đảo Ăngti, lục địa Nam Mĩ	  
D. Tận cùng của hệ thống Cooc-đi-e
Câu 12: Ven biển phía Tây miền Trung An-đét xuất hiện dải hoang mạc chủ yếu do ảnh hưởng của yếu tố nào?
A. Dòng biển nóng Bra-xin                                    B. Dòng biển nóng Quy-a-na
C. Dòng biển lạnh Pê-ru chảy sát bờ                      D. Địa hình khất gió
Câu 13: Dân cư khu vực Trung và Nam Mĩ tập trung ở khu vực nào?
A. Vùng núi An-đét                                                B. Trên cao nguyên Pa-ta-gô-ni
C. Đồng bằng A-ma-dôn                                        D. Ven biển, cửa sông, nơi có khí hậu mát mẻ                                           


Câu 14: Hệ thống núi Cooc-đi-e chạy theo hướng nào?
A. Bắc – Nam                                                           B. Đông – Tây
C. Đông Bắc – Tây Nma                                          D. Đông Nam – Tây Bắc
Câu 15: Khí hậu khu vực Trung và Nam Mĩ có sự phân hóa theo chiều Tây Đông vì?
A. Địa hình xó sự phân hóa theo chiều Tây Đông
B. Khu vực Trung và Nam Mĩ nằm trải dài trên nhiều vĩ độ
C. Ảnh hưởng của địa hình núi cao
D. Ảnh hưởng của dòng biển lạnh Pê-ru
Câu 16: Tên viết tắt của Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ là gì?
A. NAFTA                       B. Asean.                         C. EU                  D. Mec-cô-xua
Câu 17: Phần lớn đất đai của khu vực Trung và Nam Mĩ thuộc quyền sở hữu của:
A. Người Anh Điêng                                                   B. Người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha
C. Đại điền trang và các công ty tư bản nước ngoài    D. Người lai
Câu 18: Nền nông nghiệp ở Trung và Nam Mĩ mạng tính chất độc canh là do?
A. Lệ thuộc vào nước ngoài                                                B. Sản xuất chuyên môn hóa
C. Khí hậu, đất đai thích hợp với một vài loại cây trồng     D. Kĩ thuật lạc hậu
Câu 19: Quốc gia nào có nghề đánh bắt cá biển phát triển mạnh nhất trên thế giới?
A. Braxin                B. Cuba                 C. Pêru                   D. Bô-li-vi-a
Câu 20: Nguyên nhân khiến nền kinh tế Trung và Nam Mĩ chậm phát triển?
A. Đói nghèo         B. Nợ nước ngoài        C. xung đột sắc tộc     D.nghèo tài nguyên
Câu 21: Hai lục địa Bắc Mĩ và Nam Mĩ ngăn cách với nhau bởi kênh đào nào sau đay?
A. Kênh Vĩnh Tế           B. Kênh Xuy-ê            C. Kênh Pa-na-ma           D. Kênh Venice
Câu 22: Hai quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất châu Đại Dương là:
A. Ô-xtrây-li-a và Niu Dilen                               B. Pa-pua Niu Ghi nê và Va-nu-a-tu
C. Pháp và Hoa Kì                                              D. Ô-xtrây-li-a và Hoa Kì
Câu 23: Đặc điểm khác biệt của châu Nam Cực so với các châu lục khác là gì?
A. Chưa có người dân sinh sống thường xuyên   
B. Nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú
C. Là châu lục được phát hiện sớm nhất              
D. Có người dân sinh sống thường xuyên
Câu 24: Các nước ở khu vực An đét và eo đất Trung Mĩ phát triển mạnh ngành công nghiệp nào sau đây?
A. Cơ khí chế tạo              B. Khai khoáng              C. Lọc dầu              D. Thực phẩm
Câu 25: Em hãy sắp xếp các dạng địa hình chính của Nam Mĩ từ tây sang. đông?
A. Hệ thống Cooc-đi-e cao, đồ sộ → miền núi già và sơn nguyên → miền đồng bằng thấp
B. Hệ thống Cooc-đi-e cao, đồ sộ → miền đồng bằng thấp → miền núi già và sơn nguyên
C. Hệ thống An-Đét cao, đồ sộ → các sơn nguyên → miền đồng bằng thấp
D. Hệ thống An-Đét cao, đồ sộ → miền đồng bằng thấp → các sơn nguyên 
Câu 26: Trong cơ cấu kinh tế ở Bắc Mĩ, ngành kinh tế nào chiếm trọng lớn nhất?
A. Nông nghiệp	     B. Công nghiệp	       C. Dịch vụ	         D. Ba ngành bằng nhau.
Câu 27: Khí hậu Bắc Mĩ và Nam Mĩ  phân hóa như thế nào?
A. Bắc – Nam và Đông – Tây.                       
B. Nam–  Bắc và Tây– Đông.
C. Nam–  Bắc, Đông – Tây và theo độ cao.         
D. Bắc – Nam, Tây–Đông. và theo độ cao.         
Câu 28: Hiện nay, dân cư châu Âu có đặc điểm gì?
A. Cơ cấu dân số trẻ                                     B. Dân số đang già đi                                
C. Gia tăng tự nhiên cao                               D. Kết cấu dân số vàng
Câu 29: Ngành nào chiếm tỉ trọng cao hơn trong nông nghiệp châu Âu?
A. Chăn nuôi.           B.  Trồng trọt.            C. Đánh cá.         D. Đánh, bắt cá
Câu 30: Châu Âu nằm chủ yếu trong đới khí hậu nào?
A. Đới ôn hoà (Ôn đới)                               B. Đới nóng (Nhiệt đới)                              
C. Đới lạnh  (Hàn đới)                                 D. Đới nóng và đới lạnh
Câu 31: Châu lục nào có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp nhất thế giới?
A. Châu Đại Dương                                     B. Châu Âu
C. Châu Mĩ                                                  D. Châu Phi
Câu 32: “Hiệp ước Nam Cực” được 12 quốc gia trên thế giới kí kết ngày 1/12/1959 nhằm mục đích gì?
A. Hòa bình, không công nhận phân chia lãnh thổ, tài nguyên                                         
B. Phân chia tài nguyên 
C. Phân chia lãnh thổ  
D. Đánh bắt các loại hải sản
Câu 33: Dân cư châu Âu phần lớn thuộc chủng tộc nào?
A. Môn-gô-lô-ít               B. Nê-grô-ít                C. Ơ-rô-pê-ô-ít            .D.  Ô-xtra-lô-ít
Câu 34. Khu vực tập trung đông dân nhất ở châu Âu là:
A. Đông Âu.					    B. Bắc Âu
C. Nam Âu.						    D. Tây và Trung Âu.	
Câu 35: Thành phần dân nhập cư ở châu Đại Dương chiếm khoảng bao nhiêu %?
A. 60 	                            B. 70	                         C. 80	                     D. 90
Câu 36: Sự thay đổi của thiên nhiên Trung và Nam Mĩ không phải do ảnh hưởng của yếu tố nào sau đây?
A. Địa hình                    B. Vĩ độ                       C. Khí hậu                     D. Con người
Câu 37: Ranh giới giữa châu Âu và châu Á là dãy núi nào sau đây?
A. Hi-ma-lay-a              B.  U-ran                      C.  At-lat                        D.  Al-det
Câu 38: Các con sông quan trọng ở châu Âu là gì?
A. Đa-nuyp, Rai-nơ và U-ran.                           B. Đa-nuyp, Von-ga và U-ran.
C. Đa-nuyp, Rai-nơ và Von-ga.                         D. Đa-nuyp, Von-ga và Đôn.
Câu 39: Vùng Ham-bua là vùng công nghiệp nổi tiếng của châu Âu nằm ở quốc gia nào?
A. Anh.                         B. Pháp.                        C. LB Đức.                    D. LB Nga.
Câu 40: Quốc gia nào có thu nhập bình quân đầu người cao nhất châu Âu?
A. LB Đức.                   B. Na Uy.                      C. Thuỵ Sĩ.                    D. Lúc-xem-bua
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